
Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030296 Nguyễn Ngọc Kiều Thơ Nữ 10/08/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh H K9

2 1194030303 Ninh Quốc Thuận Nam 30/03/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh G K9

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Tiếng Trung 1

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAA

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030161 Nguyễn Kiều Diễm My Nữ 11/10/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh A K9

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Tiếng Trung 1

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAB

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1204030136 Nguyễn Tiến Minh Nhật Nam 12/05/2002 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh B K10

2 1224030104 Nguyễn Tấn Tài Nam 28/10/2004 ĐỒNG NAI ĐH Ngôn ngữ Anh B K12

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Tiếng Trung 1

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAC

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1204010214 Phan Thị Cẩm Vân Nữ 04/10/2002 Đồng Nai ĐH Kế Toán A K11

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Lớp học lại: DH13NCK1

Họ và Tên

Học phần: Ngoại ngữ không chuyên (tiếng Anh 1)

Ngày thi: ………………………………….



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030052 Lê Hà Giang Nữ 04/01/1998 ĐỒNG NAI Ngôn ngữ Anh A K7

2 1194030173 Dương Nguyễn Ngọc Ngân Nữ 18/09/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K9

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Viết 1

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAA

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030226 Tăng Anh Thiệu Nam 24/10/2000 ĐỒNG NAI ĐH Ngôn ngữ Anh D K8

2 1194030241 Trần Ngọc Anh Quyên Nữ 16/05/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh A K9

3 1204030081 Nguyễn Huy Hoàng Nam 03/12/2002 Bình Thuận ĐH Ngôn ngữ Anh B K10

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAB

Học phần: Viết 1



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030023 Trần Thị Kim Cúc Nữ 02/11/2000 ĐỒNG NAI ĐH Ngôn ngữ Anh E K8

2 1184030085 Nguyễn Đỗ Anh Huy Nam 09/04/2000 ĐỒNG NAI ĐH Ngôn ngữ Anh A K8

3 1194030213 Bồ Gia Như Nữ 08/04/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K9

4 1194030237 Nguyễn Mạnh Quang Nam 02/03/2000 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K9

5 1194030296 Nguyễn Ngọc Kiều Thơ Nữ 10/08/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh H K9

6 1204030013 Hà Thị Kiều Anh Nữ 28/11/2002 Bình Thuận ĐH Ngôn ngữ Anh A K10

7 1204030014 Hoàng Thị Ngọc Ánh Nữ 13/10/2002 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh A K10

8 1204030104 Phan Thị Tuyết Linh Nữ 09/07/2002 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh A K10

9 1204030225 Ngô Thị Phương Trinh Nữ 20/01/2002 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh A K10

10 1214030108 Nguyễn Kim Ngân Nữ 19/06/2003 ĐỒNG NAI ĐH Ngôn ngữ Anh C K11

11 1224030115 Lê Hoàng Thiên Nam 26/02/2004 ĐỒNG NAI ĐH Ngôn ngữ Anh A K12

12

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Viết 1

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAC

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030011 Nguyễn Ngọc Trân Anh Nữ 16/07/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh C K9

2 1194030237 Nguyễn Mạnh Quang Nam 02/03/2000 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K9

3 1194030241 Trần Ngọc Anh Quyên Nữ 16/05/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh A K9

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Ngữ pháp Tiếng Anh

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAB

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030226 Tăng Anh Thiệu Nam 24/10/2000 ĐỒNG NAI ĐH Ngôn ngữ Anh D K8

2 1194030161 Nguyễn Kiều Diễm My Nữ 11/10/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh A K9

3 1194030296 Nguyễn Ngọc Kiều Thơ Nữ 10/08/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh H K9

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Ngữ pháp Tiếng Anh

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAC

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030245 Nguyễn Quang Sáng Nam 19/06/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K9

2 1204030013 Hà Thị Kiều Anh Nữ 28/11/2002 Bình Thuận ĐH Ngôn ngữ Anh A K10

3 1204030104 Phan Thị Tuyết Linh Nữ 09/07/2002 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh A K10

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Nghe 1

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAA

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1161120105 Trịnh Tâm Thy Nữ 30/11/1997 Đồng Nai DH06STAC

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Lớp học lại: DH13NNAB

Họ và Tên

Học phần: Nghe 1

Ngày thi: ………………………………….



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1204030155 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 21/10/2002 Nam Định ĐH Ngôn ngữ Anh C K10

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

Học phần: Nói 1

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAA



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030090 Phạm Vĩnh Hiệp Nam 26/08/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh B K9

2 1204030042 Nguyễn Tấn Dũng Nam 14/03/2002 TP.HCM ĐH Ngôn ngữ Anh E K10

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Nói 1

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAC

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030269 Nguyễn Ngọc Bích Tuyền Nữ 25/04/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K9

2 1194030296 Nguyễn Ngọc Kiều Thơ Nữ 10/08/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh H K9

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Ngữ âm thực hành

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAC

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030052 Lê Hà Giang Nữ 04/01/1998 ĐỒNG NAI Ngôn ngữ Anh A K7

2 1194030161 Nguyễn Kiều Diễm My Nữ 11/10/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh A K9

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAC

Họ và Tên

Học phần: Đọc 1



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030090 Phạm Vĩnh Hiệp Nam 26/08/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh B K9

2 1194030303 Ninh Quốc Thuận Nam 30/03/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh G K9

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Ngữ pháp Tiếng Anh

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAA

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030023 Trần Thị Kim Cúc Nữ 02/11/2000 ĐỒNG NAI ĐH Ngôn ngữ Anh E K8

2 1184030226 Tăng Anh Thiệu Nam 24/10/2000 ĐỒNG NAI ĐH Ngôn ngữ Anh D K8

3 1194030040 Vũ Thị Hoàng Diễm Nữ 14/06/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh H K9

4 1204030153 Đặng Thị Bích Phượng Nữ 23/10/2002 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh A K10

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần:  Nghe 1

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAC

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1204030013 Hà Thị Kiều Anh Nữ 28/11/2002 Bình Thuận ĐH Ngôn ngữ Anh A K10

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Nói 1

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAB

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030213 Bồ Gia Như Nữ 08/04/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K9

2 1204030118 Trịnh Nguyễn Triều My Nữ 16/06/2002 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh C K10

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Đọc 1

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAA

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1204030155 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 21/10/2002 Nam Định ĐH Ngôn ngữ Anh C K10

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAB

Họ và Tên

Học phần: Đọc 1



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1204050008 Lê Hoàng Duy Tân Nam 13/02/2002 Đồng Nai ĐH Quản lý Đất đai K10

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Lớp học lại: DH13NCK1

Họ và Tên

Học phần: Tin học đại cương

Ngày thi: ………………………………….



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1204050001 Bùi Hoài Bảo Nam 10/09/2002 Đồng Nai ĐH Quản lý Đất đai K10

2 1204050005 Đặng Hữu Thiện Nhân Nam 14/10/2002 Đồng Nai ĐH Quản lý Đất đai K10

3 1204050006 Võ Thanh Nam Phương Nữ 16/05/2001 Đồng Nai ĐH Quản lý Đất đai K10

4 1204050007 Nguyễn Hoàng Phượng Nữ 09/08/2002 Đồng Nai ĐH Quản lý Đất đai K10

5 1204050010 Trần Thị Uyên Thư Nữ 21/02/2001 Đồng Nai ĐH Quản lý Đất đai K10

6 1204050013 Lê Ngọc Anh Nữ 28/04/2001 Đồng Nai ĐH Quản lý Đất đai K10

7 1204050014 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Nữ 15/05/2002 Đồng Nai ĐH Quản lý Đất đai K10

8 1204050021 Trần Minh Quân Nam 19/11/2000 Quảng Trị ĐH Quản lý Đất đai K10

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

Học phần: Xác suất thống kê

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NCK1



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 13 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1204030108 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 10/10/2002 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K10

2 1204030153 Đặng Thị Bích Phượng Nữ 23/10/2002 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh A K10

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Dẫn luận ngôn ngữ học

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH13NNAC

Họ và Tên


